
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu in DSTN1 
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: KH2L2

Kèm theo quyết định số _________/QĐ-ĐHCT - Ký ngày ____________
Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020

Đơn vị: Khoa Khoa học Tự nhiên
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Sinh học ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1505665  Trịnh Dương Hạnh My  12/06/97  KH1594A1  N  2.60  140  Khá  Sinh học    
 2  B1605162  Ngũ Thị Thanh Ngân  21/12/98  KH1694A1  N  3.18  148  Khá  Sinh học    

 Ngành học: Vật lý kỹ thuật ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1401702  Nguyễn Thành Ngoan  02/05/96  KH14U1A1   2.44  141  Trung bình  Vật lý kỹ thuật    
 2  B1505968  Trần Văn Tấn  29/01/97  KH15U1A1   2.26  142  Trung bình  Vật lý kỹ thuật    

 Ngành học: Hóa học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Hóa dược

 1  B1504771  Huỳnh Quang Minh  12/02/97  KH15Y2A2   2.77  140  Khá  Hóa học  Hóa dược  
 2  B1604169  Phạm Thị Duy  07/05/97  KH16Y2A1  N  3.02  147  Khá  Hóa học  Hóa dược  
 3  B1604236  Phạm Quốc Việt  25/11/95  KH16Y2A1   3.38  144  Giỏi  Hóa học  Hóa dược  
 4  B1604256  Phạm Ngọc Hân  07/10/98  KH16Y2A2  N  3.05  144  Khá  Hóa học  Hóa dược  
 5  B1604257  Phạm Thu Hằng  16/02/98  KH16Y2A2  N  2.66  142  Khá  Hóa học  Hóa dược  
 6  B1604261  Đỗ Thị Mỹ Hương  01/03/98  KH16Y2A2  N  2.88  145  Khá  Hóa học  Hóa dược  

Tổng số danh sách: 10 sinh viên
  Ngày 22 tháng 06 năm 2020

Trưởng Khoa Khoa học Tự nhiên Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
  


